
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V17-01414 TB-1588
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2003
- Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Đỏ Thái Bình./ 
Tổ dân phố Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, Huyện 
Thái Thụy, Thái Bình.

 '- Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Nam Cồn Mục (cửa sông Văn 
Úc), huyện Kiến Thụy, Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 2528/GP-UBND do UBND 
thành phố Hải Phòng cấp ngày 17/11/2014

03417/24V15 03/12/2024 01/12/2025

2 V15-04007
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2364.05
- Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải 
Đăng./ Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, 
Quận Hải An, Hải Phòng.

 '- Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông cửa 
Lạch Huyện, huyện Cát Hải, Hải Phòng theo "Giấy phép khai thác kháng sản" số: 1450/GP-UBND do 
UBNN TP Hải Phòng cấp ngày 27/05/2021 và Văn bản số 1655/STNMT-KSTNN của Sở tài nguyên và 
Môi trường TP Hải Phòng cấp ngày 11/04/2024

01228/22V15 04/12/2024 04/12/2025

3 V34-01591 HD-2285
Tàu hút (hút và chở 
hàng)

1681
- Công ty TNHH vận tải và thương mại dịch vụ 
Phương Đông./ Xóm 7, Thôn Ngoại, Xã Minh 
Hòa, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

- Tàu được hoạt động để khai thác khoáng sản cát san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ 
cát biển Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo bản xác nhận số 07/XN-UBND ngày 
21/06/2024; văn bản số 2790/UBND-KT ngày 29/08/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

03577/24V15 25/12/2024 25/12/2025

4 V22-00199  TQ-1097 Tàu hút (chỉ hút cát) 11.7
Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại Tiến 
Thuận/ Tân Hà, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 

23/GP-UBND; 29/6/2023; Lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Thắng Quân, xã Tân Long, Yên Sơn, 
Tuyên Quang

01067/24V19 25/12/2024 17/12/2025

5 V19-02262 PT-2848
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

92.8
Công ty cổ phần thương mại Đức Lưu Trang
Cát Trù, Cẩm Khê, Phú Thọ

2/GP-UBND; 07/01/2027; Lòng sông Hồng thuộc xã Hùng Việt, Cẩm  Khê, Phú Thọ 01032/24V19 29/12/2024 29/11/2025

6 V15-02741 HP-4589
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1456
Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Dương Bình 
Minh/ Số 166, tổ 6, P. Hòa Nghĩa, Quận Dương 
Kinh, Hải Phòng

Mỏ cát khu vực Gò Đông cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép 
khai thác khoáng sản số 1618/GP-UBND Thành phố Hải Phòng cấp ngày 23/08/2013

00970/24V34 10/12/2024 09/12/2025

7 V14-03416 QN-8308 Tàu hút 1560
Phạm Minh Huệ/ Tổ 16, khu 5B Quang Trung, 
TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Khu Đông Nam, Cồn Mục, cửa sông Van Úc, huyện Kiến Thụy 00962/24V36 16/12/2024 31/10/2025

8 V50-04418 SG-5936 Tàu hút 34.33
Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung/ Địa chỉ: OP-
04.38, số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, 
TP.HCM

Dự án: Nạo vét tăng sâu tuyến luồng Kỳ Hà đến độ sâu - 9.3MHĐ; Công văn số 8526/BGTVT-
KCHT ngày 09/08/24 của Bộ GTVT; Công văn số 6071/UBND-KTN ngày 14/08/24 của UBND tỉnh 
Quảng Nam; Hợp đồng thi công xây dựng số 1204/2024/HĐXD-CANG ngày 03/12/2024.

02427/24V43 04/12/2024 27/07/2025

9 V29-04312 HN-2384 Tàu hút 92.5
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Long Quang/ 
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà CTM-299 Cầu Giấy, 
P.Dịch Vọng, Q.cầu Giấy, Hà Nội

Dự án: Nạo vét tăng sâu tuyến luồng Kỳ Hà đến độ sâu - 9.3MHĐ; Công văn số 8526/BGTVT-
KCHT ngày 09/08/24 của Bộ GTVT; Công văn số 6071/UBND-KTN ngày 14/08/24 của UBND tỉnh 
Quảng Nam; Hợp đồng thi công xây dựng số 1204/2024/HĐXD-CANG ngày 03/12/2024; Hợp đồng 
thuê phương tiện số 01-2024/HĐTC/MD-LQ.

02664/24V43 24/12/2024 24/09/2025

10 V70-00230 TN-0474
Tàu hút ( chỉ hút cát 

và chở cát)
90 Cty TNHH Quang Vinh Tây Ninh 

Số : 687/GP-UBND, Tây Ninh ( mỏ cát xây dựng suốt Tha La, xã Tân Phú, xã Suối Dây, huyện Tân 
Châu và rạch bà Hảo, xã suối đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh)

02385/23V50 17/12/2024 06/10/2025

11 V61-00331 Bd-0108
Tàu hút ( chỉ hút cát 

và chở cát)
151.8 Cty CP ĐT BĐS và khoáng sản Đông Tiến

Số :98/GP-UBND tỉnh Bình Dương (mỏ cát xây dựng suối nhánh 3, hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương )

03900/24V50 18/12/2024 08/12/2025

12 V70-00239 TN-0528
Tàu hút ( chỉ hút cát 

và chở cát)
47 Cn Cty TNHH XDTM DV Dương Đại Lực

Số: 1891/GP-UBND tỉnh Tây Ninh (mỏ cát lòng hồ Dầu Tiếng(đoạn 2) huyện Dương Minh Châu, 
Tây Ninh)

02384/23V50 26/12/2024 20/08/2025

13 V70-00144 TN-0132
Tàu hút ( chỉ hút cát 

và chở cát)
31 Cty TNHH HIệp Thuận Tây Ninh

Số : 903/GP-UBND tỉnh Tây Ninh (Khai thác khoáng sản đoạn 1, sông Sài Gòn cũ, xã Suối Đá, 
huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh)

00722/23V50 31/12/2024 08/01/2026

14 V70-00242 TN-0527
Tàu hút ( chỉ hút cát 

và chở cát)
115 Cty TNHH HIệp Thuận Tây Ninh

Số : 903/GP-UBND tỉnh Tây Ninh (Khai thác khoáng sản đoạn 1, sông Sài Gòn cũ, xã Suối Đá, 
huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh)

00215/24V50 26/12/2024 17/01/2026

15 V70-00265 TN-0500
Tàu hút ( chỉ hút cát 

và chở cát)
143.5 Cty TNHH Quang Vinh Tây Ninh

Số : 687/GP-UBND, Tây Ninh ( mỏ cát xây dựng suốt Tha La, xã Tân Phú, xã Suối Dây, huyện Tân 
Châu và rạch bà Hảo, xã suối đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh)

02387/23V50 31/12/2024 04/12/2025

16 V72-00650 BV-4878 Tàu hút 1618.94
Công ty TNHH TM DV XD Hoàng Anh/ 1517A 
Đường 30/4, P.12, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng 
Tàu

1. Dự án: Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1.1, B1.2 trong khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
Địa điểm: Mỏ cát biển Tiểu khu  B1.1, B1.2  nằm ngoài biển, khoảng giữ luồng hàng hải Định An – 
sông Hậu và luồng hàng hải Trần Đề (cách 02 luồng hàng hải khoảng 08-10 km), cách bờ biển Cù lao 
Dương khoảng 19 km, các mép trong tuyến vận tải ven biển khoảng 700 mét.
 2. Hợp đồng thi công khai thác cát số 68/HĐTC/LPT-VNCN E&C giữa Chi nhánh Sóc Trăng – 
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Cổ phần L.P.T
- Hợp đồng thuê tàu hút cát số 1507/2024/HĐTTHC/L.P.T-HA giữa Công ty Cổ Phần L.P.T và Công 
ty TNHH TM DV XD Hoàng Anh

02455/24V63 02/12/2024 02/12/2025

TT

(Tính từ 01/12/2024 đến 31/12/2024)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị
Số Đăng 

kiểm
Số ĐKHC Kiểu và công dụng

Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



17 V72-00649 BV-4879 Tàu hút 1635.3
Công ty TNHH TM DV XD Hoàng Anh/ 1517A 
Đường 30/4, P.12, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng 
Tàu

1. Dự án: Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1.1, B1.2 trong khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
Địa điểm: Mỏ cát biển Tiểu khu  B1.1, B1.2  nằm ngoài biển, khoảng giữ luồng hàng hải Định An – 
sông Hậu và luồng hàng hải Trần Đề (cách 02 luồng hàng hải khoảng 08-10 km), cách bờ biển Cù lao 
Dương khoảng 19 km, các mép trong tuyến vận tải ven biển khoảng 700 mét.
 2. Hợp đồng thi công khai thác cát số 68/HĐTC/LPT-VNCN E&C giữa Chi nhánh Sóc Trăng – 
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Cổ phần L.P.T
- Hợp đồng thuê tàu hút cát số 1507/2024/HĐTTHC/L.P.T-HA giữa Công ty Cổ Phần L.P.T và Công 
ty TNHH TM DV XD Hoàng Anh

02454/24V63 03/12/2024 03/12/2025

18 V62-11514 LA-06993 Tàu khác 148 Nguyễn Văn Ửng

1.Dự án: Mỏ cát MS 04. Địa điểm: trên sông Hậu đoạn thuộc xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao 
Dung, tỉnh Sóc Trăng.
2. Giấy phép khai thác khoáng sản số 36/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng để Công ty 
TNHH TM DV Hòa Tuấn khai thác.
 3. Hợp đồng gia công số 68/T10/2024 giữa Công ty TNHH TM DV Hòa Tuấn và Công ty Cổ phần 
L.P.T. Hợp đồng thuê tàu hút cát số 2810/24/HĐTTHC/L.P.T-HTM giữa Công ty Cổ phần L.P.T và 
Nguyễn Văn Ửng

02581/24V63 05/12/2024 05/12/2025

19 V72-00875 BV-6789 Tàu hút 2060.5
Công ty TNHH TM DV XD Hoàng Anh/ 1517A 
Đường 30/4, P.12, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng 
Tàu

1. Dự án: Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1.1, B1.2 trong khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
Địa điểm: Mỏ cát biển Tiểu khu  B1.1, B1.2  nằm ngoài biển, khoảng giữ luồng hàng hải Định An – 
sông Hậu và luồng hàng hải Trần Đề (cách 02 luồng hàng hải khoảng 08-10 km), cách bờ biển Cù lao 
Dương khoảng 19 km, các mép trong tuyến vận tải ven biển khoảng 700 mét.
 2. Hợp đồng thi công khai thác cát số 68/HĐTC/LPT-VNCN E&C giữa Chi nhánh Sóc Trăng – 
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Cổ phần L.P.T
- Hợp đồng thuê tàu hút cát số 1507/2024/HĐTTHC/L.P.T-HA giữa Công ty Cổ Phần L.P.T và Công 
ty TNHH TM DV XD Hoàng Anh

02505/24V63 13/12/2024 13/12/2025

20 V17-01417 TB-1519 Tàu hút 2018
Công ty Cổ phần XD Sao Đỏ Thái Bình/ Tổ dân 
phố Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, 
Thải Bình

1. Dự án: Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1.1, B1.2 trong khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
Địa điểm: Mỏ cát biển Tiểu khu  B1.1, B1.2  nằm ngoài biển, khoảng giữ luồng hàng hải Định An – 
sông Hậu và luồng hàng hải Trần Đề (cách 02 luồng hàng hải khoảng 08-10 km), cách bờ biển Cù lao 
Dương khoảng 19 km, các mép trong tuyến vận tải ven biển khoảng 700 mét.
 2. Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị số 08/HĐKT/2024/VNCN-CNST/SĐTB giữa Chi nhánh Sóc 
Trăng – Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Cổ phần XD Sao Đỏ 
Thái Bình

02619/24V63 16/12/2024 30/11/2025

21 V50-08703 SG- Tàu hút 231.18
Công ty TNHH ĐT XD Thanh Xuân Vina/ 128 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q. Bình Thạnh, TP Hồ 
Chí Minh

1.Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc 
– Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 
Địa điểm:  Mỏ ST.13 trên sông Tiền thuộc xã Định Trung, Huyện Bình Đại, Bến Tre
2. Hợp đồng thi công khai thác cát số 08/HĐTC/CNPN-LPT giữ Chi nhánh Phương Nam – Tổng 
Công ty 36 - CTCP và Công ty Cổ phần L.P.T.
Hợp đồng thuê tàu hút cát số 1012/24/HĐTTHC/L.P.T-TXVINA giữa Công ty Cổ phần L.P.T và 
Công ty TNHH ĐT XD Thanh Xuân Vina

02693/24V63 24/12/2024 24/12/2025

22 V62-12059 LA-08184 Tàu hút 214
Hồ Thị Mười/ Ấp Chợ, Xã Long Hựu Đông, Cần 
Đức, Long An

1.Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc 
– Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 
Địa điểm: Mỏ cát ST.3 và ST.13 trên sông Tiền thuộc xã Phú Đức, Huyện Châu Thành, Bến Tre.
2. Hợp đồng thi công khai thác cát số 12/HĐTC/HA-LPT giữa Công ty TNHH XD CT Và TM 
Hoàng Anh và Công ty Cổ phần L.P.T.
Hợp đồng thuê tàu hút cát số 2801/24/HĐTTHC/L.P.T-HTM giữa Công ty Cổ phần L.P.T và Hồ Thị 
Mười

02838/24V63 30/12/2024 12/11/2025

23 V50-07011 SG-8128 Tàu hút 148
Nguyễn Văn Bảy/ số 2, ĐS.11, KDC BH, X.Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

Mỏ cát ST.3 trên sông Tiền đoạn thuộc xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre theo quyết định 
số: 2696/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Bến Tre. Thời hạn: 07/12/2025

00811/24V84 31/12/2024 10/09/2025

24 V64-13513 VL-17773 Tàu hút 196.6
DNTN Tân Hiệp Phát III/ Số 143, ấp Mỹ Phú, xã 
Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

DNTN Tân Hiệp Phát III, Dự án: Đầu tư xây dựng đường Vành Đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy 
phép khai thác: số 2030/GP-UBVD ngày 14/11/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Thời hạn 
14/05/2029. Vị trí mỏ: Mỏ Chánh An thuộc xã An Phước và xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh 
Vĩnh Long

00621/24V64 09/12/2024 06/12/2025


